


--- TRIẾT LÝ KINH DOANH --- 



  

Long Vân NTV - Tư vấn, Thiết kế, Phân phối 

• 22 năm hoạt động 

• Trụ sở: Tp HCM  

LOVAL – SX, Gia công, Sơn tĩnh điện 

•12 năm hoạt động 

•Trụ sở: Bình Dương 

 

 

Hondalex - Sân xuất, Đùn ép 

•Liên doanh 

•9 năm hoạt động 

•Trụ sở: VSIP 1 

 

ALV - Tư vấn, Dịch vụ 

•8 năm hoạt động 

•Trụ sở: Mỹ 

 

Chuyên ngành nhôm 

LONG VAN GROUP 





Khách Hàng 

Gia công 

Sản xuất 

Phân 
phối 

Tư vấn kỹ thuật 

DỰ ÁN 
Thiết kế theo yêu cầu 

CÔNG NGHIỆP 

Hàng Thị Trường 

ĐẠI LÝ  

Đùn Ép  

KIJI 
Anodize  

NOMI 

Phủ ED 

Tuyakeshi 

 

Sơn tĩnh điện 

Đùn Ép Phôi 

Đóng gói 

KHUÔN 

Có sẵn hoặc đặt mới 

Gia Công theo yêu 

cầu 

Vận chuyển 





LVG bắt đầu từ Cửa Hàng 295   

Chính thức đổi tên thành Long Vân Ē92 
NĂM  

Ē95 
NĂM  





Phân phối Tư vấn – Thiết kế 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

2000 
Cửa hàng Long Vân  

trở thành Công Ty TNHH Long Vân NTV 

NĂM  



Bình dương 



Sơn tĩnh điện Gia công 

Thành lập nhà máy sân xuất Long Vân tại Bình Dương 

Tên giao dịch LOVAL  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

2003 
NĂM  





Dịch vụ Tư vấn – Thiết kế 

Thành lập chi nhánh Long Van Group 

Công ty ALV tại Mỹ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

2006 
NĂM  



Tập đoàn LONG VAN GROUP 

liên doanh  cùng Tập đoàn Công Nghiệp Nhôm  

HONDA METAL INDUSTRIES - JAPAN Ē05 
NĂM  



Khánh thành nhà máy HONDALEX VN tại VSIP Bình Dương  

Nhà máy thứ 6 của Tập đoàn Honda Metal Industries  

Liên Doanh với LONG VAN GROUP Ē07 
NĂM  





VỊ TRÍ NHÀ MÁY 

 
 

VIETNAM- SINGAPORE   
INDUSTRIES PARK 



Thành lập 

• Tháng 4 năm 2005 

Công Nhân Viên - 2013 

• Tổng :  474 

• Chuyên viên Nhật Bân: 6 

• NV Cao Cấp đào tạo tại Nhật: 8 

Vốn Đầu Tư 

• Ban đầu: $6,000,000 USD 

• Tổng vốn đầu tư: $25,000,000 USD 

Diện Tích 

• Tổng diện tích: 40,000 m2 

• Diện tích xây dựng: 22,000 m2  

Sân Phẩm Tiêu Biểu 

• Nhôm định hình 

• Khuôn mẫu 



ĐÚC Công suất 500 tấn/tháng 

MÁY ÉP Công suất 1000 tấn/tháng 

4.0 inch - 690 tấn 

5.5 inch - 1250 tấn 

7.0 inch - 1800 tấn 

8.0 inch - 2500 tấn 

ANODIZING Công suất 1000 tấn/tháng 

Hoàn toàn tự động 

Loại thẳng đứng 

Màu: Bạc, Đồng, ED bóng, ED mờ 



TỈ TRỌNG TRONG CÁC LĨNH VỰC 

CN ô tô 







TIÊU CHUẨN XỬ LÝ BỀ MẶT 

JIS H 8601 

•Đối tượng -   

sân phẩm PHỦ LỚP OXIT NHÔM 

trên bề mặt hợp kim nhôm 

JIS H 8602 

• Đối tượng –  

sân phẩm PHỦ SƠN  

trên bề mặt hợp kim nhôm 

TIÊU CHUẨN SÂN XUẤT 

KỸ NGHỆ & CHẤT LƯỢNG NHẬT BÂN 
Nguyên Liệu -  Hợp kim nhập 100% từ nước ngoài 

Nhật Bân  

JIS  H4100 

Mỹ 

ASTM  B211M 

ISO 

ISO 9001:2008 



ISO 9001:2008 Hợp chuẩn JIS H 4100 & 8602 



Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia 
QCVN 16-4:2011/BXD 

Công bố Hợp Quy 
SXD Bình Dương 





CỬA ĐI  
Door  

Cửa đi 70, 76, 100  

Cửa đi LV 34, 39, 46 

Lá – Lambri 

Cửa đi lùa 76 

Cửa đi & cửa sổ lùa 100  

Cửa xếp lùa 

Cửa cuốn 

CỬA SỔ 
Window 

Cửa sổ bật 38, 50, 72, 76 

Cửa sổ bật 40-100  

Cửa sổ lùa 70, 76, 77, 80  

 

Cửa xoay 100  

Cửa sổ trượt cách âm & cách nhiệt 2 cánh  

Cửa sổ trượt cách âm & cách nhiệt 1 cánh   

Cửa lá sách  

Cửa chớp 

VÁCH NGĂN 
Partition 

Vách ngăn hộp 70, 76, 77, 80, 100 

Vách ngăn gài 76, 100 

Vách cách âm, cách nhiệt 100 

MẶT DỰNG 
Curtain Wall 

Hệ mặt dựng 65, 80, 100, 140   

Lam nhôm – Louver 

THANH PHỤ 

TRỢ 
Supporting Bar 

Đế nẹp 

Lưới chống muỗi, thanh trần 

Hộp vuông & chữ nhật 

Ống tròn 

Thanh chữ  V – T – L 

La 

Lá lambri 



Cao Ốc Văn Phòng 
HMTC  

Khách Sạn Sài Gòn- 
Ban Mê  

Hầm Thủ Thiêm Văn Phòng Đài Tiếng 
Nói Việt Nam 

Chung Cư Cao Cấp 
Sao Mai 

Bệnh Viện Đa Khoa 
Đồng Nai  

Trung Tâm Điều 
Hành KCN Vĩnh Lộc  

Cao Ốc Long Hâi  

Bệnh Viện Quốc Tế 
Đồng Nai  

Cao Ốc Mỹ Vinh  Căn Hộ Dịch Vụ Cao 
Cấp Charm Residence 



KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG 

• Cửa chính, cửa sổ 

• Khung sườn nhôm 

• Vách ngăn, mặt dựng, mái hiên… 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

• Khung máy 

• Thùng xe tâi 

• Thanh tân nhiệt… 

HÀNG TIÊU DÙNG 

• Tủ trưng bày, thanh treo màn  

• Bâng treo tường, thang 

• Giường, bàn ghế nhôm… 

Nhẹ và bền 

Tính thẩm mỹ kỹ thuật cao 

Nhiều kiểu dáng và màu sắc 

Không từ tính-Không độc hại 

Tái sử dụng được nhiều lần 

Độ dàn hồi cao, dễ gia công 









KIJI - không xử lý bề mặt 
sân phẩm sau khi ép ra để nguyên trạng thái, không xử lý bề mặt 

NOMI - phủ một lớp oxit nhôm 
sân phẩm sau khi ép ra được xử lý bề mặt, được phủ một lớp oxit nhôm 

TUYAKESHI - phủ một lớp bâo vệ 
sân phẩm sau khi ép ra được xử lý bề mặt, phủ một lớp nhôm oxit sau đó  

phủ một lớp bâo vệ BÓNG hay MỜ 



 Loại nhôm thí nghiệm:  

 Kiji 

 Nomi 

 Tuyakeshi 

 

 

 Thí nghiệm:  

 Ngâm trong nước ximăng ở nhiệt độ thường 

 Ngâm 24 giờ 

 



KIJI  
Nhôm bị ăn mòn  

& tạo hợp chất với 
ximăng TUYAKESHI 

Không thay đổi 

NOMI 
Lớp nhôm oxit bị ăn mòn 
& tạo hợp chất với 
ximăng 



 Hóa chất sử dụng: 

 

(1) Nước Xi măng = ximăng 1: cát 1 + nước 

 

(2) Xút ăn mòn NaOH 20% 

 

(3) Axit sunfuric H2SO4  15% 

 

 Thời gian thí nghiệm: 2 tiếng ở nhiệt độ bình thường 

Loại nhôm thí nghiệm 



KIJI  
Nhôm bị ăn mòn  

& tạo hợp chất với 
hóa chất 

TUYAKESHI  
Không thay đổi 

NOMI 
Lớp nhôm oxit bị 
ăn mòn 
& tạo hợp chất với 
hóa chất 



 Kết quâ khâ năng bền vững của 3 loại bề mặt trước các hóa chất 

 

 

 

 

 

 Khâ Năng Bền Vững Tuyệt Vời Của Lớp Tuyakeshi 

Xi măng Axit Các chất kiềm ăn mòn 

KIJI Nhôm bị ăn mòn 

NOMI Lớp nhôm oxit bị ăn mòn 

TUYAKESHI Không thay đổi 



ED  

Electronic Deposition 
Bâo vệ tốt nhưng mông tại góc nhôm 

TUYAKESHI  
Phủ đầy và bâo vệ tốt các góc cạnh của nhôm 

50% Melarrin Polyme + 50% Arcylic Polyme 

 Cứng   Mềm 

Mặt cắt nhôm 

Lớp ED 

Mặt cắt nhôm 

Lớp Tuyakeshi 





【C - XỬ LÝ BỀ MẶT】 

Gia công khuôn Khuôn ép 

【ĐÚC】 

Nung chây 

Nhôm nguyên chất 

【D2 - GIA CÔNG】 

Gia công Đóng gói Xuất hàng 

【D1 - VẬN CHUYỂN】 

Đóng gói Xuất hàng 

【B - ÉP】 

Phôi 

【A - GIA CÔNG KHUÔN】 



Phôi 

Khuôn ép 



1- 【CẮT PHÔI】 

5 - 【Ủ SÂN PHẨM】 

4 - 【KÉO THẲNG】 

2 - 【GIA NHIỆT PHÔI】 

3 - 【ÉP NHÔM】 

6 - 【CẮT, ĐÓNG GỚI LÊN PALLET】 



【A - GIA CÔNG KHUÔN】 Khuôn ép, khuôn dập  

100% thuộc Tổng công ty HONDA METAL INDUSTRIES  



1- 【CẮT PHÔI】 2 - 【GIA NHIỆT PHÔI】 

Khuôn dập Khuôn ép 
Theo hình dáng khuôn sẽ cho ra hình dáng sân phẩm Gia công 



4 - 【KÉO THẲNG】 3 - 【ÉP NHÔM】 

Năng lực sân xuất: 1000 tấn/tháng 

Máy 4.0 inch:    690 tấn 

Máy 5.5 inch:  1250 tấn 

Máy 7.0 inch:  1800 tấn 

Máy 8.0 inch:  2500 tấn 

4 
MÁY  



5 - 【Ủ SÂN PHẨM】 6- 【CẮT, ĐÓNG GỚI LÊN PALLET】 

Định hình thành phần tạo độ cứng Hệ thống đóng gói theo dây chuyền 



【C - XỬ LÝ BỀ MẶT】 



Ủ 
PHỦ  

 

ED 

ĐIỆN 

 

PHÂN 

TIỀN 

 

XỬ  

 

LÝ 

TẠO 

 

MÀU 

T
h

a
n

h
 N

h
ô

m
 

PHỦ  

 

ED 

Năng Lực SX: 1000 tấn/tháng 



Thanh Nhôm 

Thanh nhôm 6m được móc vào CARIA  

dàn ngang 



 

 

đợi cần cẩu đến nâng sang hồ xử lý 



T
h

a
n

h
 N

h
ô

m
 

TIỀN 

 

XỬ  

 

LÝ 

ĐIỆN 

 

PHÂN 

Hệ thống cẩu vàng tự động 

di chuyển nhôm qua từng hồ xử lý 





TIỀN 

 

XỬ  

 

LÝ 

TẠO 

 

MÀU 

T
h

a
n

h
 N

h
ô

m
 

ĐIỆN 

 

PHÂN 

PHỦ  

 

ED Ủ 



Sân phẩm được gắn vào CỰC ÂM 

 

ĐIỆN 

CỰC 

（＋） （－） 

SÂN  

PHẨM 

HỒ ĐIỆN PHÂN - NiS04 

MẠ MÀU BẰNG KIM LOẠI NIKEN 
 NI2+  +  2E-  =  NI 

 
Tạo màu cho sân phẩm có độ bóng và chất lượng màu cao,  

chống ăn mòn, rỉ sét và không phai màu  

 



Màu bạc nhôm Màu đen Màu nâu 

ĐỘ MÀU 
Đậm nhạt tùy theo lượng Niken được điện phân  



PHỦ  

 

ED 

TIỀN 

 

XỬ  

 

LÝ 

TẠO 

 

MÀU 

T
h

a
n

h
 N

h
ô

m
 

ĐIỆN 

 

PHÂN 
Ủ 



Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Hồ điện phân 
Đ

iệ
n

 cự
c 

（－） （＋） 

S
ả

n
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h
ẩ
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Sân phẩm được gắn 

vào CỰC DƯƠNG 

Hồ điện phân phóng điện tạo lớp phủ Tuyakeshi  
lớp phủ bền vững bâo vệ bề mặt nhôm 



Bề mặt gập gềnh 

Bề mặt phẳng 

Lớp sơn phủ 

Lớp sơn phủ 

7~12 m Lớp sơn phủ TRONG SUỐT 

Độ dày 
7~12 m 

Đặc trưng bề mặt lớp phủ Tuyakeshi  



Ủ 
PHỦ  

 

ED 

TIỀN 

 

XỬ  

 

LÝ 

TẠO 

 

MÀU 

T
h

a
n

h
 N

h
ô

m
 

PHỦ  

 

ED 

ĐIỆN 

 

PHÂN 





Office:  299/4 Ly Thuong Kiet St. ,  Ward 15, District 11,  HCMC, Vietnam  *  T:  (848) 38 660 887  *  F:  (848) 38 651 081  *  W:  www.longvan.com.vn  *  E:  info@longvan.com.vn


